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A. Phần trắc nhiệm  (6 điểm) Em hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng nhất.
Câu 1. (M1) Lãnh thổ Việt Nam bao gồm:
	   A. Vùng biển             B. Vùng đất          
	C. Vùng trời           D. Cả 3 đáp án trên 


Câu 2. (M1) Quốc kì nước Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thể hiện điều gì?
A. Thể hiện sự hạnh phúc của nhân dân. 
B. Thể hiện đất nước ta thịnh vượng, hùng cường.
C. Thể hiện cho sự độc lập, tự do, thống nhất toàn vẹn của đất nước Việt Nam.
D. Thể hiện khát vọng về một nền hòa bình dân tộc.
Câu 3. (M1) Việt Nam nằm ở khu vực nào của châu Á? 
  A. Đông Á 	   B. Đông Nam Á 	           C. Nam Á    	D. Tây Nam Á
Câu 4. (M1) Đặc điểm nào dưới đây đúng với dân cư nước ta?
A. Đông dân, đứng thứ ba trong khu vực Đông Nam Á.
B. Đông dân, đứng thứ tư trong khu vực Đông Nam Á.
C. Rất đông dân, đứng thứ nhất trong khu vực Đông Nam Á.
D. Rất đông dân, đứng thứ hai trong khu vực Đông Nam Á.
Câu 5. (M1) 
a) Nước Văn Lang ra đời cách ngày nay khoảng bao nhiêu năm?
	A. Khoảng 1 600 năm.
	B. Khoảng  2 400 năm.

	C. Khoảng 2 700 năm.
	D. Khoảng 3 000 năm.






                                      
                                        
Không được viết vào khu vực có hai gạch chéo này !










                                                   
                                                         Không được viết vào khung







b) Kinh đô nước Văn Lang được đặt tại đâu?
	A. Hoa Lư (Ninh Bình)
	B. Phong Châu (Phú Thọ)

	C. Cổ Loa (Đông Anh)
	D. Mê Linh (Hà Nội)


Câu 6. (M2) Ý nghĩa nào sau đây là đúng về sự kiện việc vua Lý Thái Tổ quyết định dời đô từ Hoa Lư đến Thăng Long (năm 1010)? 
A. Đưa đất nước bước vào thời kì Bắc thuộc lần thứ hai. 
B. Quyết định chiến lược quan trọng để đối phó với quân Tống. 
C. Mở ra thời kì phát triển mới của đất nước. 
D. Giúp nhà Lý kiểm soát hoàn toàn vùng núi phía Bắc
Câu 7. (M2) 
a) Khởi nghĩa Lam Sơn do ai lãnh đạo?
A. Lý Thường Kiệt        B. Nguyễn Trãi	      C. Lê Lợi	 D. Trần Hưng Đạo 
b) Quốc Tử Giám được thành lập vào năm nào?
	A. Năm 1074               B. Năm 1075   
	C. Năm 1076               D. Năm 1077


Câu 8. (M2) 
a) Huyện Cát Hải được chuyển đổi thành Đặc khu Cát Hải từ ngày, tháng, năm nào?
    A. 01/01/2025              B. 12/12/2024         C. 01/7/2025                 D. 30/4/2025
b) Từ tháng 7 năm 2025, cả nước Việt Nam có bao nhiêu đơn vị hành chính cấp tỉnh?
      A. 34                    B. 38                                C. 63              D. 54
B. Phần tự luận (4 điểm) 
Câu 9 (M2):  Em hãy kể tên bốn cuộc đấu tranh tiêu biểu thời kì Bắc thuộc?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………




                                      
                                        
Không được viết vào khu vực có hai gạch chéo này !










                                                   
                                                         Không được viết vào khung





Câu 10 (M2): Em hãy trình bày những nét chính về công cuộc xây dựng đất nước dưới thời Trần?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Câu 11 (M3): Đặc khu Cát Hải nổi danh với đảo ngọc Cát Bà. Là học sinh, em có thể làm gì để góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo của đặc khu nói riêng và đất nước Việt Nam nói chung?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
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B. Phần tự luận (4,0 điểm)
Câu 9 (M2) (1 điểm): Em hãy kể tên bốn cuộc đấu tranh tiêu biểu thời kì Bắc thuộc?
Trả lời:    
HS kể được tên 4 trong các cuộc đấu tranh tiêu biểu sau: (Mỗi cuộc đấu tranh nêu đúng được 0,25 điểm)
+ Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40);
+ Cuộc khởi nghĩa Bà Triệu (năm 248);
+ Cuộc khởi nghĩa Lý Bí (năm 542); 
+ Cuộc khởi nghĩa Mai Thúc Loan (năm 713);
+ Cuộc khởi nghĩa Phùng Hưng (năm 776); 
+ Chiến thắng quân Nam Hán trên sông Bạch Đằng (năm 938).
Câu 10 (M2) (1 điểm): Em hãy trình bày những nét chính về công cuộc xây dựng đất nước dưới thời Trần?
Trả lời:    
HS trả lời được đủ các ý sau: 
- Nhà Trần đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nước. Các vua Trần thường nhường ngôi sớm cho con, cùng vua chăm lo việc nước. (0,5 điểm)
- Dưới thời Trần, khoa cử tiếp tục được quan tâm. Nhà nước mở thêm trường học và tổ chức các khoa thi, tuyển chọn được nhiều nhân tài cho đất nước. (0,5 điểm)
Câu 11 (M3) (2 điểm): Đặc khu Cát Hải nổi danh với đảo ngọc Cát Bà. Là học sinh, em có thể làm gì để góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo của đặc khu nói riêng và đất nước Việt Nam nói chung?
Trả lời:    
HS trả lời được các ý sau:
Để góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo, em sẽ :
- Tuyên truyền để bảo vệ giữ gìn môi trường biển như: Vẽ tranh, viết bài văn, làm thơ,….. (0,5 điểm)
- Tuyên truyền cho mọi người, đặc biệt là bạn bè và người thân về công cuộc bảo vệ chủ quyền biển đảo của địa phương và đất nước Việt Nam. (0,5 điểm)
- Chăm chỉ học tập để trở thành người có ích góp sức xây dựng đất nước và bảo vệ chủ quyền biển đảo. (0,5 điểm)
- Yêu biển và tìm hiểu về biển đảo quê hương. Lan tỏa tình yêu đó đến mọi người để cùng chung tay bảo vệ tài nguyên và giữ gìn vẻ đẹp của biển đảo Việt Nam. (0,5 điểm)

























